
UBND XÃ TRƯỜNG TÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trường Tân, ngày 20 tháng 8 năm 2025

PHỤ LỤC

 RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH NGỮ LIỆU SÁCH GIÁO KHOA

             (Kèm theo Công văn số 4931/SGDĐT-GDTrH, ngày 24/7/2025 của SGD&ĐT Thành phố Hải Phòng)

1. MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 6

Bài đọc 11: Hang 
Sơn Đoòng – Những 
điều kì thú thú (TV5 

tập 1, trang 56)

Hang Sơn Đoòng (Quảng 
Bình)  Hang Sơn Đoòng (Quảng Trị) 

Sáp nhập tỉnh Quảng 
Bình + Quảng Trị = 
Quảng Trị

2 8
Nói và nghe: Cảnh 

đẹp thiên nhiên (TV5 
tập 1, trang 79)

Hà Giang
Quảng Bình
Kiên Giang

Tuyên Quang
Quảng Trị
An Giang

Sáp nhập tỉnh
Hà Giang + Tuyên 
Quang= Tuyên Quang;
Quảng Bình + Quảng 
Trị = Quảng Trị;
Kiên Giang + An 
Giang= An Giang
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3 14

Bài 25: Tiếng đàn ba 
– la – lai -ca trên 

sông Đà thú (TV5 tập 
1, trang 123)

Phần từ ngữ: Sông Đà  phụ 
lưu lớn nhất của Sông Hồng. 
Chảy từ Lai Châu, qua Điện 
Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú 
Thọ. ( Trên sông Đà, tại khu 
vực tỉnh Hòa Bình, các 
chuyên gia Liên Xô đã giúp 
Việt Nam xây dựng một 
công trình thủy điện lớn)

Phần từ ngữ: Sông Đà  phụ lưu 
lớn nhất của Sông Hồng. Chảy 
từ Lai Châu, qua Điện Biên, 
Sơn La, Phú Thọ. ( Trên sông 
Đà, tại khu vực tỉnh Phú Thọ, 
các chuyên gia Liên Xô đã giúp 
Việt Nam xây dựng một công 
trình thủy điện lớn)

Sáp nhập tỉnh Phú Thọ 
+ Vĩnh Phúc + Hoà 
Bình = Phú Thọ

4 15
Bài đọc 27. Tranh 

làng Hồ(TV5 tập 1, 
trang 132)

Phần Từ ngữ: Làng Hồ ( làng 
Đông Hồ) thuộc huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
chuyên làm nghề tranh.

Phần Từ ngữ: Làng Hồ ( làng 
Đông Hồ) thuộc phường Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh chuyên 
làm nghề tranh.

Chính quyền hai cấp (bỏ 
cấp huyện) Thay huyện 
Thuận Thành – Phường 
Thuận Thành,

5 17
Bài đọc 31. Một ngôi 

chùa độc đáo(TV5 
tập 1, trang 149)

Trao đổi cùng bạn: Nhà hát 
Cao Văn Lầu, Bạc Liêu

Trao đổi cùng bạn: Nhà hát Cao 
Văn Lầu, Cà Mau

Sáp nhập tỉnh Bạc Liêu 
+ Cà Mau = Cà Mau

6 19

Đọc mở rộng: Cậu 
học sinh nghèo trả lại 

20 triệu đồng nhặt 
được (TV5 tập 2, 

trang 16)

Chuyện kể về em Hà Trung 
Tuấn, học sinh lớp 7B trường 
Trung học cơ sở Lâm Sơn, 
xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chuyện kể về em Hà Trung 
Tuấn, học sinh lớp 7B trường 
Trung học cơ sở Lâm Sơn, xã 
Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An.

Chính quyền hai cấp (bỏ 
cấp huyện)

7 20
Bài đọc 3. Hạt gạo 
làng ta(TV5 tập 2, 

trang 17)

Từ ngữ: Kinh Thầy tên một 
con sông thuộc tỉnh Hải 
Dương

Từ ngữ: Kinh Thầy tên một con 
sông thuộc tỉnh Hải Phòng

Sáp nhập tỉnh Hải 
Dương + Hải Phòng = 
Hải Phòng 

8 23

Bài đọc 9: Hội thổi 
cơm thi ở làng Đồng 

Vân (TV5 tập 2, 
trang 43)

Từ ngữ: Đổng Vân một làng 
thuộc xã Đồng Tháp huyện 
Đan Phượng, Hà Nội

Từ ngữ: Đổng Vân một làng 
thuộc xã Đan Phượng, Hà Nội

Chính quyền hai cấp (bỏ 
cấp huyện)
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9 23 Đọc mở rộng(TV5 
tập 2, trang 52)

Phiếu đọc sách: Tiền Giang, 
Hậu Giang, Kiên Giang, Cà 
Mau là những miền đất trù 
phú với những cánh đồng 
mênh mang, sông nước rì 
rào, rừng rậm bạt ngàn, có 
nhiều loài thú hoang dã hổ, 
rắn, cá sấu.

Phiếu đọc sách: Đồng Tháp, 
Thành phố Cần Thơ, An Giang, 
Cà Mau là những miền đất trù 
phú với những cánh đồng mênh 
mang, sông nước rì rào, rừng 
rậm bạt ngàn, có nhiều loài thú 
hoang dã hổ, rắn, cá sấu.

Sáp nhập tỉnh An Giang 
+ Kiên Giang = An 
Giang; Cần Thơ + Sóc 
Trăng + Hậu Giang = 
TP Cần Thơ; ; Tiền 
Giang + Đồng Tháp = 
Đồng Tháp

10 26
Bài đọc 16: Về thăm 
đất mũi(TV5 tập 2, 

trang 73)

Từ ngữ: Đất Mũi (thường gọi 
là Mũi Cà Mau) mảnh đất 
nhô ra ở điểm cực Nam trên 
đất liền của Tổ quốc Việt 
Nam thuộc địa phận xóm 
Mũi, xã Đất Mũi huyện Ngọc 
Hiển tỉnh Cà Mau

Từ ngữ: Đất Mũi (thường gọi là 
Mũi Cà Mau) mảnh đất nhô ra 
ở điểm cực Nam trên đất liền 
của Tổ quốc Việt Nam thuộc 
địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, 
tỉnh Cà Mau

Chính quyền hai cấp (bỏ 
cấp huyện)

11 35

Ôn tập và đánh giá 
cuối năm (tiết 6 + 7) 

(TV5 tập 2, trang 
154)

Từ ngữ: Thậm Thình một địa 
danh thuộc huyện Phong 
Châu, tỉnh Phú Thọ, tục 
truyền đây là nơi Vua Hùng 
dựng lầu và đặt kho chứa 
gạo.

Từ ngữ: Thậm Thình một địa 
danh thuộc xã Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ, tục truyền đây là nơi 
Vua Hùng dựng lầu và đặt kho 
chứa gạo.

Chính quyền hai cấp (bỏ 
cấp huyện) thay huyện 
Phong Châu thành xã 
Phù Ninh

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:1

6 2
7/0

1/2
026

bởi N
guyễ

n T
hị T

oàn ( 
30297402_t

oannt )
 –

 T
iể

u h
ọc 

Đồng Q
uang



2. MÔN TOÁN LỚP 5

(Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1 2
Bài 11. So sánh các số thập 
phân( SGK Toán 5 Tập 1 – 
trang 38)

Khám phá: Cầu An Đông ( 
Ninh Thuận)

Khám phá: Cầu An 
Đông (Khánh Hòa)

Sáp nhập tỉnh Ninh 
Thuận + Khánh Hòa = 
Khánh Hòa

2 35
 Bài 74. Ôn tập một số yếu tố 
thống kê và  xác suất( SGK 
Toán 5 Tập 2 – trang 123)

Bài 3. Bốn tỉnh Tây 
Nguyên: Đắk Lắk, Lâm 
Đồng, Đắk Nông, Gia Lai

Đắk Lắk, Lâm Đồng, 
Gia Lai

Sáp nhập tỉnh Lâm Đồng 
+ Đắk Nông + Bình 
Thuận = Lâm Đồng
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                                                               3.   MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5

(Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

STT Tuần Bài Hoạt động- nội dung Điều chỉnh Ghi chú

1
1

Bài 1. Biết ơn những người có 
công với quê hương, đất nước

Xã Phước Thọ, huyện 
Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu

Xã Đất Đỏ, thành 
phố Hồ Chí Minh

Chính quyền hai cấp (bỏ cấp 
huyện); Sáp nhập tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu + TP Hồ Chí Minh 
= TP Hồ Chí Minh

2 8 Bài 3. Vượt qua khó khăn Thành phố Lào Cai Phường Lào Cai Chính quyền hai cấp (bỏ cấp 
huyện)
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4. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5

(Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống)

TT Bài/Mục Nội dung cũ cần điều chỉnh Nội dung điều chỉnh Ghi chú
- Hình 1 Trang 5: Cột cờ Lũng 
Cú (Hà Giang)

- Hình 1: Cột cờ Lũng Cú 
(Tuyên Quang)

Thay tên Hà Giang = Tuyên 
Quang do sáp nhập

Hình 3, trang 6: Bản đồ hành 
chính Việt Nam năm 2021

Hình 3, trang 6: Bản đồ hành 
chính Việt Nam năm 2025 
(sau sáp nhập)

Bản đồ hành chính Việt Nam 
năm với 34 tỉnh thành sau sáp 
nhập 1/7/2025 

1 Bài 1: Vị trí địa lí, 
lãnh thổ, đơn vị hành 
chính, quốc kì, quốc 
huy, quốc ca (trang 5)

Trang 7: Việt Nam có 63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương. Trong đó 5 thành phố 
trực thuộc Trung ương là Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP 
Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Trang 7: Việt Nam có 34 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương. Trong đó 6 thành phố 
trực thuộc Trung ương là Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP 
Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 
Huế.

Sau sáp nhập, Việt Nam có 34 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. Trong đó 6 thành 
phố trực thuộc Trung ương là 
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 
Huế.

- Hình 2 trang 11: Giàn khoan 
dầu khí ở mỏ Bạch Hổ (Bà Rịa 
– Vũng Tàu)

- Hình 2: Giàn khoan dầu khí 
ở mỏ Bạch Hổ (TPHCM)

Sáp nhập tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu + TP Hồ Chí Minh = TP 
Hồ Chí Minh; An Giang + 
Kiên Giang = An Giang;

- Hình 3 trang 12: Rau vụ 
đông ở tỉnh Thái Bình

- Hình 3: Rau vụ đông ở tỉnh 
Hưng Yên

Thay tên Thái Bình= Hưng 
Yên do sáp nhập

Nội dung trang 12 và ghi chú 
Hình 6 trang 13: Hồ Ba Bể 
(Bắc Kạn)

- Hồ Ba Bể (Thái Nguyên) Thay tên Bắc Kạn= Thái 
Nguyên do sáp nhập

2 Bài 2: Thiên nhiên 
Việt Nam (

- Hình 7 trang 13: Vườn vải 
thiều ở vùng đồi núi phía Bắc 
(Bắc Giang)

- Hình 7 trang 13: Vườn vải 
thiều ở vùng đồi núi phía Bắc 
(Bắc Ninh)

Thay tên Bắc Giang= Bắc Ninh 
do sáp nhập
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- Nội dung phần 1: Vị trí địa lí 
Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng 
Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang) 

- Côn Sơn (TPHCM)
- Phú Quốc (An Giang)

Sáp nhập tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu + TP Hồ Chí Minh = TP 
Hồ Chí Minh; 

- Hình 4 trang 17: Một góc 
đảo Phú Quốc (Kiên Giang)

- Hình 4 trang 17: Một góc 
đảo Phú Quốc (An Giang)

Thay tên Kiên Giang= An 
Giang do sáp nhập

Trang 18- câu chuyện lịch sử: 
Đội Hoàng Sa: Xã An Vĩnh 
(Lý Sơn, Quảng Ngãi)

Trang 18- câu chuyện lịch sử: 
Đội Hoàng Sa: Đặc khu Lý 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thay tên  xã An Vĩnh, huyện 
Lý Sơn = Đặc khu Lý Sơn

3 Bài 3: Biển, đảo Việt 
Nam

Trang 19- hình 7: xã Sinh Tồn 
(Khánh Hòa)

Trang 19- hình 7: Đặc khu 
Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Thay tên xã Sinh Tồn (Khánh 
Hòa) = Đặc khu Trường Sa, 
tỉnh Khánh Hòa

4 Bài 4: Dân cư và dân 
tộc Việt Nam (trang 
22- hình 2)

Lược đồ phân bố dân cư Việt 
Nam năm 2021

Lược đồ phân bố dân cư Việt 
Nam theo địa danh mới

Thay Lược đồ phân bố dân cư 
Việt Nam năm 2021 = Lược đồ 
phân bố dân cư Việt Nam theo 
địa danh mới

- Hình 3 trang 30: Dấu tích 
cọc gỗ nhà sàn của cư dân Phủ 
Nam ở di tích Nền Chùa (Kiên 
Giang)

- Hình 3 trang 30: Dấu tích 
cọc gỗ nhà sàn của cư dân Phủ 
Nam ở di tích Nền Chùa (An 
Giang)

Thay tên Kiên Giang= An 
Giang do sáp nhập

5 Bài 6: Vương quốc 
Phù Nam 

Hình 7 trang 31: Tượng phật 
Bình Hòa (Long An)

- Hình 7 trang 31: Tượng phật 
Bình Hòa (Tây Ninh)

Thay tên Long An = Tây Ninh 
do sáp nhập

- Hình 1 trang 32: Tháp Nhạn 
(Phú Yên)

- Hình 1 trang 32: Tháp Nhạn 
(Đắk Lắk)

Thay tên Phú Yên = Đắk Lắk 
do sáp nhập

6 Bài 7: Vương quốc 
Chăm- pa 

Lược đồ phân bố một số đền 
tháp Chăm ở Việt Nam hiện 
nay

Lược đồ phân bố một số đền 
tháp Chăm ở Việt Nam (cập 
nhập theo đơn vị hành chính 
mới do sáp nhập)

Lược đồ phân bố một số đền 
tháp Chăm ở Việt Nam (cập 
nhập theo đơn vị hành chính 
mới do sáp nhập)
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- Hình 3 trang 33: Khu di tích 
Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng 
Nam)

- Hình 3 trang 33: Khu di tích 
Thánh địa Mỹ Sơn (TP Đà 
Nẵng)

Thay tên Quảng Nam = TP Đà 
Nẵng do sáp nhập

Hình 4 trang 34: Tháp Bánh Ít 
(Bình Định)

- Hình 4 trang 34: Tháp Bánh 
Ít (Gia Lai)

Thay tên Bình Định = Gia Lai 
do sáp nhập

- Hình 5 trang 34: Tháp Pô 
Klong Ga – rai (Ninh Thuận)

- Hình 5 trang 34: Tháp Pô 
Klong Ga – rai (Khánh Hòa)

Thay tên Ninh Thuận = Khánh 
Hoà do sáp nhập

- Phần Luyện tập bài 1 trang 
35 địa điểm Quảng Nam 

- Phần Luyện tập bài 1 trang 
35 địa điểm TP Đà Nẵng

Thay tên Quảng Nam = TP Đà 
Nẵng do sáp nhập

- Trang 45- câu chuyện Lịch 
sử: Thượng hoàng Trần Nhân 
Tông dạy vua, địa điểm Nam 
Định

- Trang 45- câu chuyện Lịch 
sử: Thượng hoàng Trần Nhân 
Tông dạy vua, địa điểm Ninh 
Bình

Thay tên Nam Định = Ninh 
Bình do sáp nhập

7 Bài 10: Triều Trần 
xây dựng đất nước và 
kháng chiến chống 
quân Mông- Nguyên 
xâm lược - Trang 46, câu chuyện lịch 

sử: Địa điểm Chí Linh (Hải 
Dương)

- Trang 46, câu chuyện lịch 
sử: Địa điểm Chí Linh (Hải 
Phòng)

Sáp nhập tỉnh Hải Dương + Hải 
Phòng = Hải Phòng

8 Bài 12: Khởi nghĩ 
Lam Sơn và triều 
Hậu Lê 

Trang 55, mục 2- câu chuyện 
Lịch sử: Trạnh lường Lương 
Thế Vinh, địa điểm huyện 
Thiên Bản (Vụ Bản, Nam 
Định)

Trang 55, mục 2- câu chuyện 
Lịch sử: Trạnh lường Lương 
Thế Vinh, địa điểm huyện 
Thiên Bản (xã Vụ Bản, tỉnh 
Ninh Bình)

Thực hiện chính quyền 2 cấp, 
bỏ cấp huyện và sáp nhập tỉnh 
Nam Định + Hà Nam +Ninh 
Bình = Ninh Bình

- Mục 1 a, trang 58 câu 
chuyện lịch sử: huyệnTiền 
Hải, tỉnh Thái Bình

- Mục 1 a, trang 58 câu 
chuyện lịch sử: xã Tiền Hải, 
tỉnh Hưng Yên

Thay tên Thái Bình = Hưng 
Yên do sáp nhập

9 Bài 13: Triều Nguyễn 

- Trang 60- câu chuyện Lịch 
sử: Phan Đình Phùng và cuộc 
khởi nghĩa Hương Khê, địa 
điểm Quảng Bình

- Trang 60- câu chuyện Lịch 
sử: Phan Đình Phùng và cuộc 
khởi nghĩa Hương Khê, địa 
điểm Quảng Trị

Thay tên Quảng Bình = Quảng 
Trị do sáp nhập
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10 Bài 16: Chiến dịch 
Hồ Chí Minh năm 
1975 (trang 70- hình 
3)

- Hình 3 trang 70: Phi đội 
Quyết thắng tại sân bay Thành 
Sơn (Ninh Thuận) chiều 28 – 
4 - 1975

- Hình 3: Phi đội Quyết thắng 
tại sân bay Thành Sơn (Khánh 
Hòa) chiều 28 – 4 - 1975

Thay tên Ninh Thuận = Khánh 
Hòa do sáp nhập

11 Bài 26: Xây dựng thế 
giới xanh – sạch – 
đẹp

- Hình 3 trang 110: Lũ quét ở 
Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái 
tháng 8 năm 2023

- Hình 3 trang 110: Lũ quét ở 
Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái 
tháng 8 năm 2023 (nay là tỉnh 
Lào Cai)

Thay tên Yên Bái = Lào Cai do 
sáp nhập

                                                     5. MÔN MĨ THUẬT LỚP 5

                                                               Bộ sách chân trời sáng tạo (bản 1)

Nội dung điều chỉnhSTT Bài/trang
Đơn vị hành chính cũ Đơn vị hành chính mới

Ghi chú

1 Bài: Mùa thu hoạch/ 
Tr 50

1.Thu hoạch lúa ở Tiền Giang 1.Thu hoạch lúa ở Đồng Tháp Sáp nhập tỉnh Tiền Giang + 
Đồng Tháp = Đồng Tháp

2 Bài: Mô hình khu 
bảo tồn/ Trang 38

1.Vườn quốc gia U Minh 
Thượng, Kiên Giang, Việt 
Nam.

1.Vườn quốc gia U Minh 
Thượng, An Giang, Việt Nam.

Sáp nhập tỉnh An Giang + Kiên 
Giang = An Giang;

3 Bài: Tranh vẽ về biển 
đảo Việt Nam/ Trang 
42

1.Hòn Mây Rút, Phú Quốc, 
Kiên Giang
2.Mũi Né, Bình Thuận

1.Hòn Mây Rút, Phú Quốc, An 
Giang
2.Mũi Né, Lâm Đồng

Sáp nhập tỉnh An Giang + Kiên 
Giang = An Giang; Sáp nhập 
tỉnh Lâm Đồng + Đắk Nông + 
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3.Hải đăng Đại Lãnh, Phú Yên 3.Hải đăng Đại Lãnh, Đắk Lắk Bình Thuận = Lâm Đồng; Đắc 
Lắk + Phú Yên = Đắc Lắk

4 Bài: Tạo hình của 
nhà rông/ Trang 54

1.Nhà rông của dân tộc 
Bahnar, Kon Tum
2.Nhà rông ở Quy Nhơn, Bình 
Định
3.Nhà gươl của dân tộc Cơ-tu, 
Quảng Nam

1.Nhà rông của dân tộc Bahnar, 
Quảng Ngãi
2.Nhà rông ở Quy Nhơn, Gia 
Lai
3.Nhà gươl của dân tộc Cơ-tu, 
TP Đà Nẵng

Sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi + 
Kon Tum = Quảng Ngãi; Gia 
Lai + Bình Định = Gia Lai; TP 
Đà Nẵng + Quảng Nam = TP 
Đà Nẵng

5 Bài: Vẻ đẹp của mặt 
trước ngôi nhà/ 
Trang58

2.Nhà ở Hà Giang, Việt Nam 2.Nhà ở Tuyên Quang, Việt 
Nam

Sáp nhập tỉnh Hà Giang + 
Tuyên Quang = Hà Giang

                                                      6.  MÔN ÂM NHẠC LỚP 5

Bộ sách bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung điều chỉnhSTT Bài/trang
Đơn vị hành chính cũ Đơn vị hành chính mới

Ghi chú

1 Chủ đề 5. Thiên nhiên tươi đẹp
Thưởng thức âm nhạc / Trang 45
1. Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Bùi 
Đình Thảo

Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam

Phường Duy Tiên, tỉnh 
Ninh Bình

Thực hiện chính quyền 
2 cấp, bỏ cấp huyện và 
sáp nhập tỉnh Nam 
Định + Hà Nam +Ninh 
Bình = Ninh Bình
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                                                            7. MÔN: TIẾNG ANH 5
Bộ sách global success

TT Bài / Mục Nội dung cũ cần điều chỉnh Nội dung điều chỉnh Ghi chú
1 Unit 19: Lesson 3 

(1-2-3)
- Trong hoạt động 1: sử dụng câu “How 
far is it from Long An to Can Tho?”

- Thay Long An thành Tay 
Ninh

Điều chỉnh để phản 
ánh đúng dữ liệu 
thực tế.

                                                   GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG HẢI DƯƠNG  LỚP 5

Chủ đề Địa danh trong tài liệu GDDP (Hải 
Dương cũ)

Địa danh sau sáp nhập (Hải 
Phòng mới)

Ghi chú

Thành phố Hải Dương, các phường mới: Hải Dương, 
Lê Thanh Nghị, Việt Hòa, 
Thành Đông, Nam Đồng, 
Thạch Khôi…; 

TP. Chí Linh, Các xã mới: Chu Văn An, 
Trần Hưng Đạo, Nguyễn 
Trãi, Trần Nhân Tông…

Huyện Thanh Hà, Xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà 
Đông, Hà Nam, Hà Bắc

1. Con người quê hương em Nam Sách, Ninh Giang… ......................... Các số liệu dân số, 
phân bố cư dân vẫn 
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Phường Bình Hàn- TP Hải Dương Phường Thành Đông

Xã Hoa Thám ( Chí Linh) Xã Nguyễn Trãi

Xã Kiến Quốc – Ninh Giang Khúc Thừa Dụ

Làng Mộ Trạch (Bình Giang), xã Đường An  
Văn Miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), xã Mao Điền.

Côn Sơn – Kiếp Bạc (thành phố Chí 
Linh) 

Xã Hưng Đạo

giữ nguyên nhưng 
đơn vị hành chính 
đổi thành phường

 ( xã)
thuộc Hải Phòng.

Hải Dương tiếp giáp Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng 
Yên và thành phố Hải Phòng 

TP Hải Phòng tiếp giáp Bắc 
Ninh, Quảng Ninh, biển 
Đông, Hưng Yên

Bãi rươi ở huyện Tứ Kỳ Xã Chí Minh
Gạo nếp quýt ở huyện Kim Thành Xã Nam An Phụ
Gạo nếp cái hoa vàng ở Kinh Môn Kinh Môn, Nhị Chiểu, Phạm 

Sư Mạnh, 
Khu công nghiệ :Đại An, Lai Cách, 
Phúc Điền, 
Tân Trường, 
Lai Vu,… 

Phường Tứ Minh, 
Phường Việt Hòa
Xã Cẩm Giàng
Xã Mao Điền
............

Côn Sơn – Kiếp Bạc (thành phố Chí 
Linh) 

Xã Hưng Đạo
2. Hoạt động kinh tế ở quê 

hương em Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), xã Mao Điền
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Đền Chu Văn An (Chí Linh), Xã Chu Văn An 

Khu di tích An Phụ 
 Kính Chủ -Nhẫm Dương (Kinh Môn

Xã Phạm Sư Mệnh
Xã Nhị Chiểu

Đền thờ Trần Hưng Đạo (Chí Linh), Xã Trần Hưng Dạo

Làng gốm Chu Đậu (huyện Nam Sách) Xã Thái Tân
làng chạm khắc gỗ Đông Giao (huyện 
Cẩm Giàng) 

Xã Cẩm Giàng

làng thêu Xuân Nẻo (huyện Tứ Kỳ), Xã Đại Đồng
đảo Cò (huyện Thanh Miện) Xã Nam Thanh Miện
Đề Cao An Phụ  Xã Phạm Sư Mệnh3. Quần thể di tích An Phụ – 

Kính Chủ – Nhẫm Dương
Kính Chủ 
Nhẫm Dương (Kinh Môn

Xã Nhị Chiểu

4. Lễ hội đền Quát

Đền Quát, xã Yết Kiêu xã Yết Kiêu (thuộc Hải 
Phòng)

Địa điểm di tích 
(đền Quát) giữ 
nguyên, chỉ đổi cấp 
hành chính.

 Văn Miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), xã Mao Điền.

Làng Mộ Trạch -Bình Giang Xã Đường An

Múa rối nước: 
Bồ Dương (Hồng Phong, Ninh Giang), 

xã Khúc Thừa Dụ.

An Liệt -Thanh Hải, Thanh Hà)=,  xã Hà Tây.

5. Nghệ thuật truyền thống quê 
hương em

Bùi Thượng -Lê Lợi, Gia Lộc, xã Yết Kiêu
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Ca trù: 
- Cao La -Dân Chủ, Tứ Kỳ

xã Tân Kỳ

An Xá -Quốc Tuấn- Nam Sách xã Trần Phú.
Tào Khê -Thúc Kháng, Bình Giang, Xã Đường An.
Dương Xá (Nhân Quyền, Bình Giang), Xã Nguyễn Lương Bằng

Hồng Châu xưa. “Hồng Châu xưa” giữ 
nguyên (dùng trong bối cảnh 
lịch sử).

6. Nếp sống văn minh ở quê 
hương em

Làng Đông, xã Thanh Tùng, huyện 
Thanh Miện xã Nguyễn Lương Bằng

Nội dung về nếp 
sống văn minh, 
ứng xử, vệ sinh, an 
toàn giao thông… 
vẫn giữ nguyên. 
Khi giảng dạy, cần 
nhấn mạnh rằng 
sau sáp nhập, tất cả 
các địa phương Hải 
Dương cũ nay đều 
là đơn vị hành 
chính thuộc TP Hải 
Phòng.
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ĐỊA DANH SAU SÁT NHẬP CỦA THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
(Từ 1/7/2025 thuộc Thành phố Hải Phòng)

STT Tên xã phường mới 
tỉnh Hải Dương Tên xã phường cũ

1 P.Hải Dương Nhị Châu, Ngọc Châu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo

2 P. Lê Thanh Nghị Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Thanh Bình, một phần Trần Phú

3 P.Việt Hòa Việt Hòa, một phần Tứ Minh, Cao An, một phần thị trấn Lai Cách

4 P.Thành Đông Cẩm Thượng, Bình Hàn, Nguyễn Trãi, An Thượng

5 P.Nam Đồng Nam Đồng, Tiền Tiến

6 P.Tân Hưng Hải Tân, Tân Hưng, Ngọc Sơn, một phần Trần Phú

7 P.Thạch Khôi Thạch Khôi, Gia Xuyên, Liên Hồng, một phần xã Thống Nhất

8 P.Tứ Minh một phần Tứ Minh, Cẩm Đoài, một phần thị trấn Lai Cách

9 P.Ái Quốc Ái Quốc, Quyết Thắng, một phần xã Hồng Lạc

10 Chu Văn An Sao Đỏ, Văn An, Chí Minh, Thái Học, một phần xã Cộng Hòa, một phần xã Văn Đức

11 Chí Linh Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ

12 Trần Hưng Đạo Lê Lợi, Hưng Đạo, một phần xã Cộng Hòa

13 Nguyễn Trãi Bến Tắm, Bắc An, Hoàng Hoa Thám

14 Trần Nhân Tông Hoàng Tân, Hoàng Tiến, một phần xã Văn Đức

15 Lê Đại Hành An Lạc, Đồng Lạc, Tân Dân

16 Kinh Môn An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên
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17 Nguyễn Đại Năng Thái Thịnh, Hiến Thành, Minh Hòa

18 Trần Liễu An Phụ, Hiệp Hòa, một phần xã Thượng Quận

19 Bắc An Phụ Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh, một phần xã Văn Đức

20 Phạm Sư Mạnh Phạm Thái, An Sinh, Hiệp Sơn

21 Nhị Chiểu Minh Tân, Duy Tân, Phú Thứ, Tân Dân

22 Nam An Phụ Quang Thành, Lạc Long, Thăng Long, một phần xã Tuấn Việt, một phần xã Vũ Dũng, một 
phần xã Cộng Hòa

23 Nam Sách thị trấn Nam Sách, Đồng Lạc, Hồng Phong

24 Thái Tân Thái Tân, Minh Tân, An Sơn

25 Trần Phú Quốc Tuấn, Trần Phú, Hiệp Cát

26 Hợp Tiến Hợp Tiến, Nam Tân, Nam Hưng

27 An Phú An Phú, An Bình, một phần xã Cộng Hòa

28 Thanh Hà thị trấn Thanh Hà, Thanh Tân, Thanh Sơn

29 Hà Tây Tân An, An Phượng, một phần xã Thanh Hải

30 Hà Bắc Tân Việt, một phần xã Cẩm Việt, một phần xã Hồng Lạc

31 Hà Nam Thanh Xuân, Liên Mạc, Thanh Lang, một phần xã Thanh An, một phần xã Hòa Bình

32 Hà Đông Thanh Hồng, Vĩnh Cường, Thanh Quang

33 Mao Điền Tân Trường, Cẩm Đông, một phần xã Phúc Điền

34 Cẩm Giàng Lương Điền, Ngọc Liên, Cẩm Hưng, một phần xã Phúc Điền

35 Cẩm Giang thị trấn Cẩm Giang, Định Sơn, Cẩm Hoàng
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36 Tuệ Tĩnh Đức Chính, Cẩm Vũ, Cẩm Văn

37 Kẻ Sặt thị trấn Kẻ Sặt, Vĩnh Hưng, Hùng Thắng, một phần xã Vĩnh Hồng

38 Bình Giang Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Cổ Bì, một phần xã Vĩnh Hồng

39 Đường An một phần Thúc Kháng, một phần Thái Minh, một phần Tân Hồng, một phần Thái Dương, một 
phần Thái Hòa

40 Thượng Hồng Bình Xuyên, một phần Thái Hòa, một phần Thái Dương, một phần Tân Hồng, một phần Thái 
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